(Văn bản đính kèm)
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA THIẾT BỊ XỬ LÝ HƠI NƯỚC NÓNG DÙNG CHO QUẢ THANH LONG TƯƠI SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM
Đối với Thiết Bị Xử Lý Hơi Nước Nóng liên quan đến quả thanh long tươi do Việt Nam sản xuất, nhằm xác nhận nó có thoả mãn các điều kiện qui định tại khoản 1 bản “Chi Tiết Hướng Dẫn Thực hiện Công tác Kiểm Dịch Thực Vật Đối Với Quả Thanh Long Tươi Sản Xuất ở Việt Nam” (công văn số 21 Tiêu An 6671 của Cục trưởng Cục Tiêu Dùng - An Toàn Nhật Bản ngày 20/10/2009) hay không, hằng năm theo nguyên tắc, cơ quan Kiểm Dịch Thực Vật Việt Nam, trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị đã được phía Nhật chấp nhận và khi sửa chữa bảo trì thiết bị đó, phải tiến hành công tác điều tra theo các qui định như dưới đây. Ngoài ra, Cán Bộ Kiểm Dịch Thực Vật phía Nhật Bản phải đến giám sát theo dõi quá trình thực hiện điều tra đó.

1. Hiệu Chỉnh sensor Nhiệt Ẩm độ:

Nhằm xác nhận độ chính xác của sensor nhiệt ẩm độ đang sử dụng, phải thực hiện hiệu chỉnh sensor nhiệt ẩm độ theo phương pháp qui định như dưới đây. Tuy nhiên, do dễ có khả năng phát sinh sai sót trong mùa xuất khẩu, cho nên phải tổ chức hiệu chỉnh trên 1 lần 1 tháng.
(1) Dùng nhiệt kế tiêu chuẩn, nhúng toàn thân sensor nhiệt ẩm độ vào thùng chứa nước được duy trì nhiệt độ ở 46,5 độ C, phải điều chỉnh sao cho trị số của các sensor được hiển thị tại thiết bị ghi nhiệt độ phải bằng 46,5 độ C.

(2) Sau khi điều chỉnh trị số hiển thị của các sensor, cứ mỗi 5 phút một, ghi chép nhiệt độ 3 lần.

(3) Trong 3 lần đo đạc đó, thu lấy nhiệt độ giống nhau 2 lần trở lên, hiệu chỉnh các sensor. nếu cả 3 lần đo đạc, trị số nhiệt độ đều khác nhau thì tiến hành đo thêm 2 lần nữa, thu lấy nhiệt độ giống nhau 2 lần trở lên, hiệu chỉnh các sensor.

(4) Trường hợp trị số hiển thị vượt quá 46,5±0,3 độ C hoặc trường hợp cả 5 lần đo đạc, trị số nhiệt độ đều khác nhau thì phải thay mới cái sensor đó.
2. Thử buồng xông sấy (chamber test):

Nhằm xác nhận thiết bị xử lý hơi nước nóng có khả năng nâng nhiệt độ lên mức mục tiêu hay không, phải xác nhận theo các khoản mục qui định như dưới đây.
(1) xếp tối đa vào đầy crate (thùng gỗ, sọt đựng) đưa vào trong thiết bị xử lý hơi nước nóng, gia nhiệt vào bên trong thiết bị xử lý hơi nước nóng, tại miệng xả hơi nóng (trường hợp có nhiều chỗ sai biệt áp lực trong cùng một thiết bị xử lý hơi nước nóng thì phải là từng nơi một) tối thiểu cũng phải đạt được nhiệt độ gần với nhiệt độ trong crate là 46,5 độ C.
(2) Độ ẩm bên trong thiết bị xử lý hơi nước nóng nêu ở (1) phải trên 90%.

(3) Trường hợp có nhiều chỗ sai biệt áp lực trong cùng một thiết bị xử lý hơi nước nóng nếu phải thực hiện vận hành thử (running test) để trích xuất theo chỗ, phải thử buồng (chamber test), đồng thời với việc xác nhận như nêu ở (1) và (2) trên đây, sau khi nhiệt độ bên trong thiết bị xử lý hơi nước nóng đạt tới 46,5 độ C, vận hành theo chế độ khống chế theo trị số chỉ định, phải bảo đảm được rằng sai biệt giá trị nhiệt độ bình quân của các sensor nhiệt độ ở các nơi phải nhỏ hơn 1 độ C.
3. Vận hành thử (running test):

Khi xử lý thương nghiệp, nhằm làm rõ nơi đặt sensor nhiệt độ (nơi nhiệt độ khó tăng lên), phải tiến hành vận hành thử theo phương pháp qui định như dưới đây.

 Tuy nhiên, quá trình xử lý thương nghiệp, sensor nhiệt độ phải được đưa vào những quả lớn trong số quả xử lý, và lượng quả xếp vào khi vận hành thử phải theo qui định như dưới đây.
(1) ① Xếp quả vào bên trong thiết bị xử lý hơi nước nóng, phải đặt 15 cái    

sensor theo dõi nhiệt độ quả vào 4 góc và vào trung tâm ở các lớp quả trên, giữa, dưới của toàn thể khối quả đã xếp vào. Tuy nhiên, trường hợp có nhiều chỗ sai biệt áp lực bên trong thiết bị thì phải bố trí sensor theo dõi nhiệt độ quả theo như qui định ở ②. 
② Trường hợp có nhiều chỗ sai biệt áp lực trong cùng một thiết bị, thì tại mỗi một vùng phải đặt 15 cái sensor theo dõi nhiệt độ quả vào 4 góc và trung tâm ở các lớp quả trên, giữa, dưới của toàn thể khối quả mỗi vùng, rồi cho vận hành thử trên tổng thể tất cả các vùng. Ngoài ra khi vận hành thử về chủng loại quả, cách bố trí sắp xếp quả v.v…vẫn cần phải tiến hành điều kiện thử trên từng vùng một.

  Tuy nhiên, trong quá trình thử buồng vận hành dưới chế độ khống chế theo trị số chỉ định, trường hợp bảo đảm được rằng sai biệt giá trị nhiệt độ bình quân của các sensor nhiệt độ ở các vùng phải nhỏ hơn 1 độ C, thì cũng có thể thực hiện vận hành thử bằng cách cứ 3 phút một, trích xuất 1 vùng trở lên. Trường hợp thực hiện vận hành thử bằng cách trích xuất vùng thì cho xếp quả vào vùng đã trích xuất, các vùng còn lại phải đóng cửa cấp hơi nóng lại (hoặc là tắt quạt sai áp vùng, hoặc là xếp các giỏ đựng rỗng lên rồi cứ cho quạt sai áp chạy). 

(2) Bắt đầu gia nhiệt, dùng hơi nước bão hoà, khi toàn bộ nhiệt độ của quả đạt đến 46,5 độ C, tiến hành đo đạc nhiệt độ quả với khoảng cách là từng 5 phút một.

(3) Theo kết quả vận hành thử, phải lấy nơi mà có thể bảo đảm rằng nhiệt độ của thiết bị xử lý (theo từng vùng một) khó nâng lên nhất, chọn làm nơi đặt sensor theo dõi nhiệt độ quả khi tiến hành xác nhận khử độc.

(4) Tuy nhiên, đối với số quả đưa vào thử nghiệm vận hành thử, các mẫu tăng nhiệt độ, thời gian duy trì nhiệt độ sau khi đã đạt nhiệt độ chuẩn, điều kiện độ ẩm v.v… nếu thoả mãn được tiêu chuẩn xử lý kiểm dịch, thì được coi như là đã hoàn thành xử lý kiểm dịch, phải duy trì, không được thay đổi nữa.

(5) Trường hợp có nhiều chỗ sai biệt áp lực trong cùng một thiết bị xử lý hơi nước nóng, mà phải tiến hành vận hành thử nhiều lần theo số lượng vùng, thì cán bộ Kiểm Dịch Thực Vật Phía Nhật Bản cũng phải tối thiểu là 1 lần, kiểm tra giám sát.
